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STT Ngày sinh Lớp Năm TN

1 Trần Quốc Nin 23/10/1991 C10CQQT01N 0023 /2016/CD 2016

2 Trương Thị Phượng 10/10/1993 C12CQKT01N 0024 /2016/CD 2016

3 Trần Thị Tuyết Nhung 30/04/1994 C12CQQT01N 0207 /2016/CD 2016

4 Nguyễn Thúy Vy 26/02/1995 C13CQQT01N 0248 /2016/CD 2016

5 Nguyễn Xuân Thắng 13/12/1993 C11CQCN01N 0025 /2017/CD 2017

6 Tạ Huỳnh Minh Thuận 22/08/1994 C13CQVT01N 0063 /2017/CD 2017

7 Nguyễn Đình Quý 16/11/1994 C12CQQT01N 0072 /2017/CD 2017

8 Đào Thanh Tú 07/07/1994 C14CQVT01N 0012 /2018/CD 2018

9 Trần Thị Ngọc Diệu 01/08/1995 C15CQQT01N 0093 /2018/CD 2018

10 Võ Thị Xuân Hiếu 04/01/1995 C13CQVT01N 0096 /2018/CD 2018

11 Nguyễn Mạnh Thắng 05/12/1995 C13CQPM01N 0105 /2018/CD 2018

12 Bùi Ngọc Bích Nga 24/11/1996 C14CQCP01N 0113 /2018/CD 2018

13 Kiều Quang Thiên 09/09/1995 C13CQVT01N 0001 /2019/CD 2019

14 Trần Thị Thanh Tuyền 09/03/1996 C14CQKT01N 0066 /2019/CD 2019

Họ và tên Số vào sổ
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